
CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 

 

❖ NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG TUỔI) 

STT CHỦ ĐỀ TUẦN CHỦ ĐỀ NHÁNH 
THỜI 

GIAN 

HỌC KÌ I (18 TUẦN) 

1 

Trường Mầm 

non Hoa Mai 

của bé (3 tuần) 

1 1. Ngày hội đến trường của bé 
09/9/2024- 

13/9/2024 

2 

2. Bé và những người bạn 

Thứ ba ngày 17/9 lồng ghép tết 

trung thu 

16/9/2024- 

20/9/2024 

3 3. Bé thích đồ chơi gì 
23/9/2024- 

27/9/2024 

2 
Gia đình của bé 

(3 Tuần) 

4 1. Bé yêu gia đình 
30/9/2024- 

04/10/2024 

5 2. Bé và những người thân 
07/10/2024- 

11/10/2024 

6 

3. Đồ dùng cá nhân của bé 

Thứ 6 ngày 18/10 lồng ghép 

ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

14/10/2024- 

18/10/2024 

3 

Các loại rau, củ. 

(4 tuần) 

 

7 1. Các loại rau ăn lá 
21/10/2024- 

25/10/2024 

8 
2. Các loại thân dây leo 

 

28/10/2024- 

01/11/2024 

9 3. Các loại rau ăn quả 
04/11/2024- 

08/11/2024 

10 
4. Các loại rau ăn củ 

 

11/11/2024- 

15/11/2024 

4 

Các loại trái cây 

bé thích 

(4 tuần) 

11 

1. Các loại quả tròn 

Thứ 4, sinh hoạt Ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

18/11/2024- 

22/11/2024 

12 2. Các loại quả dài 
25/11/2024- 

29/11/2024 

13 3. Các loại quả ngọt 
02/12/2024-

06/12/2024 

14 
4. Các loại quả chua 

 

09/12/2024-

13/12/2024 

5 

 

 

 

Phương tiện 

giao thông 

(4 Tuần) 

15 

1. Trên đường bộ có những loại 

xe nào? 

Thứ 6 lồng ghép ngày thành 

lập quân đội nhân dân VN 

16/12/2024-

20/12/2024 



2 

 

 

 

 

 16 

2. Xe gì chạy trên đường sắt 

Thứ 3 ngày 24/12 lồng ghép Lễ 

Giáng sinh 

23/12/2024-

27/12/2024 

17 

3. Phương tiện giao thông đường 

thủy 

Thứ tư ngày 1/1 nghỉ tết dương 

lịch 

30/12/2024-

03/01/2025 

18 
4. Phương tiện giao thông đường 

hàng không 

06/01/2025-

10/01/2025 

HỌC KỲ II (17 TUẦN) 

 

6 

Ngày tết vui vẻ 

(2 tuần) 

19 1. Các loại hoa – quả ngày tết 
13/01/2025-

17/01/2025 

20 2. Các loại bánh mứt ngày tết 
20/01/2025-

24/01/2025 

Nghỉ tết Nguyên Đán 

Từ ngày 25/01/2025 (25 Âm lịch) đến 02/02/2025 (Mùng 5) 

 

 

7 

 

 

 

Các loại Hoa 

(5 tuần) 

21 1. Các loại hoa cánh nhỏ 
03/02/2025 - 

08/02/2025 

22 2. Các loại hoa cánh to 
10/02/2025 - 

14/02/2025 

23 3. Các loại hoa cánh tròn 
17/02/2025 - 

21/02/2025 

24 4. Các loại hoa cánh dài 
24/02/2025 - 

28/02/2025 

25 

5. Các loại hoa thân mềm 

Thứ 6, lồng ghép ngày Quốc tế 

phụ nữ  8/3 

03/03/2025 - 

07/03/2025 

8 

 

 

Thế giới động 

vật 

(5 tuần) 

26 

1. Động vật sống trong nhà 

Con gà - con vịt. Con chó - con 

mèo 

10/03/2025 - 

14/04/2025 

27 
2. Động vật sống ở trong rừng 

Voi - Hổ - Khỉ 

17/03/2025 - 

21/03/2025 

28 
3. Động vật sống dưới nước 

Con cá - con tôm 

24/03/2025 - 

28/03/2025 

29 
4. Động vật biết bay 

Chim bồ câu 

31/03/2025 - 

04/04/2025 

30 

5. Côn trùng 

Bướm- Chuồn chuồn 

Thứ 6, ngày 04/4 sinh hoạt lại 

07/04/2025 - 

11/04/2025 



3 

 

 

 

ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 

10/3 

9 
Mùa hè của bé 

(5 tuần) 

31 

1. Mùa hè đến rồi 

Thứ 2 ngày 7/4 nghỉ lễ giổ tổ 

Hùng Vương mùng 10/3 

14/04/2025 - 

18/04/2025 

32 2. Khí hậu mùa hè 
21/04/2025 - 

25/04/2025 

33 

3. Trang phục mùa hè 

Thứ 4, nghỉ lễ 30/4 và thứ 5 

QTLĐ ngày 01/5 

05/05/2025 - 

10/05/2025 

34 

4. Ngày hè vui vẻ 

(Ngày 10 dạy bù nghỉ lễ 30/4, 

1/5 - Dự kiến) 

12/5/2025 - 

16/05/2025 

35 
5. Bé vào lớp Mầm 

Thứ 2, ngày 19/5 sinh nhật Bác 

19/05/2025 - 

23/05/2025 
 

❖ KHỐI MẪU GIÁO 

➢ KHỐI MẦM (3-4 TUỔI) 

STT CHỦ ĐỀ TUẦN CHỦ ĐỀ NHÁNH 
THỜI 

GIAN 

HỌC KÌ I (18 TUẦN) 

1 

Trường Mầm 

non thân yêu của 

bé 

(3 tuần) 

1 
1. Trường Mầm non Hoa Mai 

của bé 

09/9/2024 - 

13/9/2024 

2 

2. Lớp học thân yêu của bé 

Thứ ba ngày 17/9 lồng ghép tết 

trung thu 

16/9/2024 - 

20/9/2024 

3 
3. Công việc các cô chú trong 

trường mầm non. 

23/9/2024 - 

27/9/2024 

2 

Bản thân của bé 

(3 Tuần) 

(Ngày hội ngày 

lễ 20/10) 

4 1. Bé là ai?  
30/9/2024 - 

04/10/2024 

5 2. Cơ thể bé 
07/10/2024 - 

11/10/2024 

6 

3. Bé cần gì lớn lên để khỏe 

mạnh 

Thứ 6 ngày 18/10 lồng ghép 

ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

14/10/2024 - 

18/10/2024 

3 

Gia đình bé yêu 

(5 Tuần) 

(Thứ 4, sinh 

hoạt ngày hội 

ngày lễ 20/11) 

7 1. Gia đình hạnh phúc của bé 
21/10/2024 - 

25/10/2024 

8 2. Bé và những người thân yêu 
28/10/2024 - 

01/11/2024 



4 

 

 

 

9 3. Dinh dưỡng cho gia đình  
04/11/2024 - 

08/11/2024 

10 4. Thời trang gia đình bé 
11/11/2024 - 

15/11/2024 

11 

5. Đồ dùng thân quen trong gia 

đình bé 

Thứ 4, sinh hoạt Ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

18/11/2024 - 

22/11/2024 

4 

An toàn giao 

thông 

(3 tuần) 

12 
1. Bé biết các loại phương tiện 

giao thông nào? 

25/11/2024 - 

29/11/2024 

13 
2. Các loại biển báo giao thông 

đơn giản 

02/12/2024 -

06/12/2024 

14 3. Bé học luật giao thông 
09/12/2024 -

13/12/2024 

5 

Những ngành 

nghề quanh bé 

(4 tuần) 

(Ngày hội ngày 

lễ 22/12 ngày 

thành lập 

QĐNDVN) 

15 

1. Chú bộ đội, chú công an  

Thứ 6 lồng ghép ngày thành 

lập quân đội nhân dân VN 

22/12 

16/12/2024 -

20/12/2024 

16 

2. Nghề dịch vụ- Nghề xây dựng 

Thứ 3 ngày 24/12 lồng ghép Lễ 

Giáng sinh 

23/12/2024 -

27/12/2024 

17 

3.  Bác nông dân. 

Thứ tư ngày 1/1 nghỉ tết dương 

lịch 

30/12/2024 -

03/01/2025 

18 4. Bác sĩ, y tá, giáo viên 
06/01/2025 -

10/01/2025 

HỌC KỲ II (17 TUẦN) 

6 
Tết và Mùa xuân 

(2 tuần) 

19 1. Cảnh vậy mùa xuân 
13/01/2025 - 

17/01/2025 

20 2. Ngày tết quê em 
20/01/2025 - 

24/01/2025 

Nghỉ tết Nguyên Đán 

Từ ngày 25/01/2025 (25 Âm lịch) đến 02/02/2025 (Mùng 5) 

7 

Thế giới thực 

vật 

(5 tuần) 

Ngày hội ngày 

lễ (Quốc tế phụ 

nữ 8/3) 

21 1. Bé yêu cây xanh 
03/02/2025 - 

08/02/2025 

22 2. Vườn cây ăn quả của bé 
10/02/2025 - 

14/02/2025 

23 3. Các loại hoa bé thích 
17/02/2025 - 

21/02/2025 



5 

 

 

 

24 4. Một số loại rau xanh 
24/02/2025 - 

28/02/2025 

25 

5. Một số loại củ. 

Thứ 6, lồng ghép ngày Quốc tế 

phụ nữ  8/3 

03/03/2025 - 

07/03/2025 

8 

Nước - Các hiện 

tượng thiên 

nhiên 

(2 tuần) 

26 1. Nước 
10/03/2025 - 

14/04/2025 

27 
2. Những hiện tượng thiên nhiên 

quanh bé 

17/03/2025 - 

21/03/2025 

9 

Thế giới động 

vật quanh bé (4 

tuần) 

(07/4 nghỉ mùng 

10/3 âm lịch) 

28 
1. Động vật nuôi trong gia đình 

 

24/03/2025 - 

28/03/2025 

29 

2. Động vật sống trong rừng 

Thứ 6, ngày 04/4 sinh hoạt lại 

ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 

10/3 

31/03/2025 - 

04/04/2025 

30 

3.Động vật sống dưới nước 

Thứ 2 ngày 7/4 nghỉ lễ giổ tổ 

Hùng Vương mùng 10/3 

07/04/2025 - 

11/04/2025 

31 4. Một số loài chim – côn trùng 
14/04/2025 - 

18/04/2025 

10 

Quê hương khu 

phố thân yêu của 

bé 

(2 tuần) 

(Nghỉ lễ 30/4 và 

QTLĐ ngày1/5 ) 

32 

1. Thủ Dầu Một thân yêu của bé 

Thứ 4, nghỉ lễ 30/4 và thứ 5 

QTLĐ ngày 01/5 

21/04/2025 - 

25/04/2025 

33 

2. Khu phố của bé 

(Ngày 10 dạy bù nghỉ lễ 30/4, 

1/5 - Dự kiến) 

05/05/2025 - 

10/05/2025 

11 

Thủ đô Hà Nội 

Và Bác Hồ kính 

yêu (2 tuần) 

(Ngày hội ngày 

lễ 19/5 mừng 

sinh nhật Bác) 

34 1. Thủ đô Hà Nội 
12/5/2025 - 

16/05/2025 

35 

2. Bác Hồ kính yêu 

Thứ 2, ngày 19/5 sinh nhật Bác 

Hồ 

19/05/2025 - 

23/05/2025 

 

➢ KHỐI CHỒI (4-5 TUỔI) 

STT CHỦ ĐỀ TUẦN CHỦ ĐỀ NHÁNH 
THỜI 

GIAN 

HỌC KÌ 1: 18 TUẦN 

 

1 

Trường 

Mầm non 

Hoa Mai 

thân yêu của 

bé 

1 1. Trường mầm non Hoa Mai của bé 
09/9/2024 - 

13/9/2024 

2 

2. Bé vui hội trăng rằm. 

Thứ ba ngày 17/9 lồng ghép tết 

trung thu 

16/9/2024 - 

20/9/2024 



6 

 

 

 

(2 tuần) 

2 

Bản thân của 

bé 

(3 Tuần) 

3 1. Cơ thể đáng yêu của bé 
23/9/2024 - 

27/9/2024 

4 2. Các giác quan của bé. 
30/9/2024- 

04/10/2024 

5 3. Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
07/10/2024 - 

11/10/2024 

3 

Gia đình bé 

yêu 

(5 Tuần) 

6 

1. Ngôi nhà của bé 

Thứ 6 ngày 18/10 lồng ghép ngày 

Phụ nữ Việt Nam 20/10 

14/10/2024 - 

18/10/2024 

7 
2. Những người thân yêu trong gia 

đình bé 

21/10/2024 - 

25/10/2024 

8 3. Dinh dưỡng cho gia đình bé 
28/10/2024 - 

01/11/2024 

9 4. Thời trang của gia đình bé 
04/11/2024 - 

08/11/2024 

10 
5. Đồ dùng thân quen trong gia đình 

bé 

11/11/2024 - 

15/11/2024 

4 

 

An toàn giao 

thông 

(3 tuần) 

11 

1. Các loại phương tiện giao thông 

Thứ 4, sinh hoạt Ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

18/11/2024 - 

22/11/2024 

12 
2. Một số biển báo giao thông quen 

thuộc 

25/11/2024 - 

29/11/2024 

13 3. Bé học luật giao thông 
02/12/2024 -

06/12/2024 

 

 

5 

Những 

ngành nghề 

quanh bé 

(5 tuần) 

14 1. Bé yêu Bác nông dân. 
09/12/2024 -

13/12/2024 

15 

2. Chú bộ đội, chú công an 

Thứ 6 lồng ghép ngày thành lập 

quân đội nhân dân VN 22/12 

16/12/2024 -

20/12/2024 

16 

3. Nghề xây dựng 

Thứ 3 ngày 24/12 lồng ghép Lễ 

Giáng sinh 

23/12/2024 -

27/12/2024 

17 

4. Bác sĩ, y tá, giáo viên 

Thứ tư ngày 1/1 nghỉ tết dương 

lịch 

30/12/2024 -

03/01/2025 

18 5. Nghề truyền thống quê em 
06/01/2025 -

10/01/2025 

HỌC KÌ II: 17 TUẦN 

 

6 

Tết và Mùa 

xuân 

(2 tuần) 

19 1. Thời tiết mùa xuân 
13/01/2025 - 

17/01/2025 

20 2. Ngày tết cổ truyền quê em 
20/01/2025 - 

24/01/2025 



7 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 

Từ ngày 25/01/2025 (25 Âm lịch) đến 02/02/2025 (Mùng 5) 

7 

Nước - Các 

hiện tượng 

thiên nhiên 

(3 tuần) 

21 1. Bé thích mùa nào nhất ? 
03/02/2025 - 

08/02/2025 

22 2. Nước và những điều kỳ thú 
10/02/2025 - 

14/02/2025 

23 
3. Các hiện tượng thiên nhiên quanh 

bé 

17/02/2025 - 

21/02/2025 

 

 

8 

Thế giới 

thực vật 

(4 tuần) 

 

24 

1. Cây xanh quanh bé 

Thứ 6, lồng ghép ngày Quốc tế 

phụ nữ  8/3 

24/02/2025 - 

28/02/2025 

25 2. Vườn cây ăn quả 
03/03/2025 - 

07/03/2025 

26 3. Sắc hoa bé yêu 
10/03/2025 - 

14/04/2025 

27 4. Vườn rau của bé 
17/03/2025 - 

21/03/2025 

28 5. Động vật nuôi trong gia đình 
24/03/2025 - 

28/03/2025 

9 

 

Thế giới 

động vật 

quanh bé 

(4 tuần) 

 

29 

1. Một số con vật sống trong rừng 

Thứ 2 ngày 7/4 nghỉ lễ giổ tổ Hùng 

Vương mùng 10/3 

31/03/2025 - 

04/04/2025 

30 2. Động vật sống dưới nước 
07/04/2025 - 

11/04/2025 

31 3. Chim – Côn trùng 
14/04/2025 - 

18/04/2025 

10 

Quê hương 

khu phố thân 

yêu của bé 

(2 tuần) 

32 

1. Thủ Dầu Một thân yêu của bé 

Thứ 4, nghỉ lễ 30/4 và thứ 5 QTLĐ 

ngày 01/5 

21/04/2025 - 

25/04/2025 

33 

2. Khu phố của bé 

Ngày 10 dạy bù nghỉ lễ 30/4, 1/5 - 

Dự kiến 

05/05/2025 - 

10/05/2025 

11 

 

 

 

Thủ đô Hà 

Nội 

Và Bác Hồ 

kính yêu 

(2 tuần) 

 

34 1. Thủ đô Hà Nội 
12/5/2025 - 

16/05/2025 

35 
2. Bác Hồ kính yêu 

Thứ 2, ngày 19/5 sinh nhật Bác Hồ 

19/05/2025 - 

23/05/2025 

 

➢ LÁ (5-6 TUỔI) 

STT CHỦ ĐỀ TUẦN CHỦ ĐỀ NHÁNH 
THỜI 

GIAN 



8 

 

 

 

HỌC KÌ 1: 18 TUẦN 

 

1 

Trường 

Mầm non 

Hoa Mai 

thân yêu 

của bé 

(2 tuần) 

1 1. Trường mầm non Hoa Mai của bé. 
09/9/2024- 

13/9/2024 

2 2. Lớp học thân yêu của 
16/9/2024- 

20/9/2024 

2 

Bản thân 

của bé 

(2Tuần) 

3 1. Các giác quan của bé 
23/9/2024- 

27/9/2024 

4 2. Tôi cần gì lớn lên và khỏe mạnh? 
30/9/2024- 

04/10/2024 

3 

Gia đình 

bé yêu 

(3. Tuần) 

5 1. Nhà của bé 
07/10/2024- 

11/10/2024 

6 

2. Những người thân của bé. 

Thứ 6 sinh hoạt Ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10 

14/10/2024- 

18/10/2024 

7 3. Nhu cầu gia đình của bé. 
21/10/2024- 

25/10/2024 

4 

Những 

ngành 

nghề 

quanh bé 

(4 tuần) 

8 1. Bác nông dân, cô bán hàng 
28/10/2024- 

01/11/2024 

9 2. Nghề dịch vụ- Nghề xây dựng 
04/11/2024- 

08/11/2024 

10 3. Chú bộ đội và chú công an của bé 
11/11/2024- 

15/11/2024 

11 

4. Nghề chăm sóc sức khỏe và giáo 

dục bé 

Thứ 4, Ngày 20/11 Ngày nhà giáo 

18/11/2024- 

22/11/2024 

5 

Thế giới 

thực vật 

(4 tuần) 

 

12 
1. Bé yêu cây xanh và môi trường 

sống 

25/11/2024- 

29/11/2024 

13 2. Bé biết những loại hoa gì? 
02/12/2024-

06/12/2024 

14 3. Các loại quả bé thích 
09/12/2024-

13/12/2024 

15 

4. Bé thích các loại rau nhiều 

vitamin 

Thứ 6 sinh hoạt ngày 22/12 

16/12/2024-

20/12/2024 

6 
Một số 

hiện tương 
16 

1. Các hiện tượng thiên nhiên 

Thứ 3, tổ chức Noel cho bé trong 

23/12/2024-

27/12/2024 



9 

 

 

 

thiên 

nhiên 

(3 tuần) 

sinh hoạt chiều. 

17 
2. Nước - cát - sỏi – đá 

Thứ 4 nghỉ tết dương lịch 1/1/2025 

30/12/2024-

03/01/2025 

18 
3. Cùng bé bảo vệ môi trường. Biến 

đổi khí hậu 

06/01/2025-

10/01/2025 

HỌC KÌ II: 17 TUẦN 

 

7 

Tết và 

Mùa xuân 

(3 tuần) 

19 1. Mùa xuân của em 
13/01/2025-

17/01/2025 

20 2. Tết nguyên đán 
20/01/2025-

24/01/2025 

Nghỉ tết Nguyên Đán 

Từ ngày 25/01/2025 (25 Âm lịch) đến 02/02/2025 (Mùng 5) 

 

8 

 

 

Danh lam 

thắng cảnh 

quê em 

(2 tuần) 

21 1. Danh lam thắng cảnh quê em 
03/02/2025 - 

08/02/2025 

22 
2. Di tích lịch sử và các ngày lễ hội 

quê em 

10/02/2025 - 

14/02/2025 

9 

An toàn 

giao thông 

(2 tuần) 

23 1. Các loại phương tiện giao thông 
17/02/2025 - 

21/02/2025 

24 

2. Các biển báo giao thông quen 

thuộc 

Thứ 7, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 

24/02/2025 - 

28/02/2025 

10 

Thế giới 

động vật 

(5 tuần) 

25 
1. Những con vật đáng yêu trong gia 

đình bé 

03/03/2025 - 

07/03/2025 

26 2. Một số con vật sống trong rừng 
10/03/2025 - 

14/04/2025 

27 3. Một số con vật sống dưới nước 
17/03/2025 - 

21/03/2025 

28 4. Một số loại chim 
24/03/2025 - 

28/03/2025 

29 

 

5. Côn trùng 

Thứ 5, Lồng ghép sinh hoạt ngày 

giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3) 

31/03/2025 - 

04/04/2025 

11 

Quê 

hương khu 

phố thân 

yêu của bé 

(2 tuần) 

30 1. Thủ Dầu Một thân yêu của bé 
07/04/2025 - 

11/04/2025 

31 
2. Khu phố nơi bé đang sống 

 

14/04/2025 - 

18/04/2025 

 

 

12 

Trường 

tiểu học 

(2 tuần) 

32 
1.Trường Tiểu Học 

Lễ 30/4 và 1/5 (thứ 4, thứ 5) 

21/04/2025 - 

25/04/2025 

33 2 Bé chuẩn bị vào lớp 1 05/05/2025 - 



10 

 

 

 

 Ngày 10 dạy bù nghỉ lễ 30/4, 1/5 - 

Dự kiến 

10/05/2025 

13 

Thủ đô Hà 

Nội 

Và Bác 

Hồ kính 

yêu 

(2 tuần) 

34 1.  Thủ đô Hà Nội 
12/5/2025 - 

16/05/2025 

35 
2. Bác Hồ kính yêu 

Thứ 2, ngày 19/5 sinh nhật Bác Hồ 

19/05/2025 - 

23/05/2025 

 


